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MẶT ĐÁY MẶT TRÊN MẶT ĐÁY - PHÍA TRONG KHUNG CHO UPS

LIÊN KẾT VỚI MÓNG
 KHUNG CONVERTER  KHUNG CHO BREAKER 

TỦ THIẾT BỊ NGOÀI TRỜI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stt Tên máy

L3 - SWITCH

L2 - SWITCH

Media Converter

Power 24VDC for Media Converter

UPS 2200VA Rack

Battery

QD 24

ASTOMAT

ARRESTER

SL

2

9

1

1

1

1

1
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RR3
RMO

HN-BG

NRMC

CHÚ Ý:

RMO
OFC

Nội Bài

: Văn phòng quản lý đường
: Cáp quang
: OFC cho tầng tích hợp

Mai Dịch

RMO
PV-CG

OFC
OFC

OFC

L-HL : Láng - Hoà Lạc
NB-VT : Nội Bài - Việt Trì
NB-CLB : Nội Bài - Cầu Cà Lồ

HN-BG : Hà Nội - Bắc Giang
RR3 :Đường vành đai 3
PV-CG : Pháp Vân - Cầu Giẽ

Ghi chú: Bản vẽ này thể hiện hình ảnh ắp đặt cáp quang cho ttangf mặng tich hợp và tầng mạng đoạn
tuyến cho tất cả mục tiêu các đoạn đường. mỗi mạng được yêu cầu riêng rẽ nhưng lắp đặt
cáp quang sẽ là các đường chạy ống truyền thông tương tự.

Hà n
ội 

- T
há

i N
gu

yê
n (

NH3)

RMO
CG-NB

CG-NB : Cầu Giẽ - Ninh Bình

: OFC cho tầng đoạn tuyến

RMO
NB-CLB

Tầng mạng 

đoạn tuyến

Tầng mạng

Tầ
ng

 m
ạn

g đ
oạ

n t
uy

ến

tích hợp

tích hợp Tầng mạng

Tầng mạng

đoạn tuyến

RMO
L - HLTầng mạng đoạn tuyến

RMO
CLB-BN

CLB-BN : Cầu Cà Lồ - Bắc Ninh

TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

VÀ TẦNG MẠNG ĐOẠN TUYẾN
TỔNG QUAN CẤU HÌNH TẦNG MẠNG TÍCH HỢP XIII.1-01

(CHO THAM KHẢO)
KHÔNG



NRMC

Tầng mạng tích hợp

L3-SW

L2-SW

RMO RMO RMO (RMB)

quản trị
mạng

Hệ thống

ở trung tâm
chính khu vực

Hệ thống khác

RMO

CHÚ Ý:

NRMC

RMO

L3SW

: Trung tâm phía bắc

: Văn phòng quản lý đường

: Thiết bị chỉ mạch tầng 3
L2SW : Thiết bị chỉ mạch tầng 2
NMS : Hệ thống quản lý mạng

PSTN
GW forPSTN

RMO (RMB)
Đường vành đai 3

L3-SW

Tầng mạng đoạn tuyến

cuộc gọi

Điện thoại
chỉ dẫn

Bàn điều khiển
thông tin liên lạc

Điện thoại
hành chính

Các thiết bị khác
trong RMO

L3-SW

Máy chủ
kiểm soát

L2-SW

Tầng mạng đoạn tuyến

trong phạm vi NVR

NMS

PSTN

GW
for

L3-SW

L2-SW

Tầng mạng đoạn tuyến

NMS

PSTN

GW
for

L3-SW

L2-SW

Tầng mạng đoạn tuyến

NMS

PSTN

GW
for

L3-SW

Tầng mạng đoạn tuyến

PSTN : Mạng điện thoại chỉ mạch công cộng
GW : Cổng vào

PSTN PSTN PSTN

Ghi chú:
1-Đây là bản vẽ thể hiện bố trí thi bị lắp đặt ở Trung tâm chính phía Bắc và mỗi văn phòng

quản lý đường và mô tả kết nối giữa các thiết bị được bố trí.
2-Thiết bị đã lắp đặt trong HDOT của trung tâm quản lý giao thông (TMC) sẽ lắp đặt trong

NRMC cho đến khi hoàn thành xây dựng  HDOT của TMC .
3-Thiết bị đã lắp đặt trong BNDOT của trung tâm quản lý giao thông (TMC) sẽ lắp đặt trong

NRMC cho đến khi thành lập BNDOT của TMC.

L3-SW

Trung tâm quản lý 
giao thông (HDOT)

RMB : Hộp quản lý đường

HDOT

HDOT : Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội .

L3-SW

Tầng mạng đoạn tuyến

RMO

L3-SW

Tầng mạng đoạn tuyến

RMO (RMB)

L3-SW

Trung tâm quản lý 
giao thông (BNDOT)

BNDOT

BNDOT : Sở Giao thông vận tải Tỉnh Bắc Ninh.

vô tuyến

Các thiết bị khác
trong RMO

trong phạm vi NVR

Các thiết bị khác
trong RMO

trong phạm vi NVR

cuộc gọi

Máy chủ
kiểm soát

cuộc gọi

Máy chủ
kiểm soát

Điện thoại
chỉ dẫn

Bàn điều khiển
thông tin liên lạc

Điện thoại
hành chính

vô tuyến

Điện thoại
chỉ dẫn

Bàn điều khiển
thông tin liên lạc

Điện thoại
hành chính

vô tuyến

Điện thoại
chỉ dẫn

Điện thoại
hành chính

Máy chủ kiểm soát cuộc gọi
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XIII.1-02

KHÔNG

CẤU HÌNH THIẾT BỊ
CHO TẦNG MẠNG TICH HỢP VÀ ĐOẠN TUYẾN



Tầng mạng đoạn tuyến

L3-SW

Tầng mạng đầu cuối

To L3-SW trong văn phòng quản lý đường

Nút đầu cuối trong trạm thu phí

L3-SW

Tầng mạng đầu cuối

Điện thoại 
chỉ dẫn

Điện thoại 
hành chính

Thiết bị khác
trong trạm thu phí

CHÚ Ý:

M/C
L3SW

: Bộ chuyển thông tin
: Thiết bị chỉ mạch tầng 3

Ghi chú: Đây là bản vẽ điển hình thể hiện bố trí thiết bị được lắp đặt  trên đường dưới tầng mạng đoạn
tuyến bao gồm tầng mạng đầu cuối và kết nối giữa các thiết bị được bố trí.

L2-SW

M/CM/CM/CM/C

CCTV
Camera

M/C

cảm biến
thời tiếtVMS

Camera
for E/D

M/C

L2-SW

M/CM/CM/C

CCTV
Camera

M/C

VMS
Thiết bị

nhận dạng xe
Camera
for E/D

M/C

L2SW : Thiết bị chỉ mạch tầng 2
E/D : Dò tìm sự thay đổi

M/C

CSS

VMS : Bản hiển thị thông tin
CSS : Thay đổi tốc độ giới hạn

Thiết bị
nhận dạng xe
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XIII.1-03

KHÔNG

CẤU HÌNH THIẾT BỊ CHO ĐOẠN TUYẾN VÀ
TẦNG MẠNG ĐẦU CUỐI (BẢN VẼ ĐIỂN HÌNH)



L3SW

L3SW

Tầng mạng

tích hợp

L3SW

L3SW

(RMB)
RMO

NB-CLB
NRMC

L3SW

L3SW

HN-BG
RMO

L3SW

L3SW

(RMB)
RMO

RR3

L3SW

L3SW

(RMB)
RMO

CLB-BN
(Nút giao NH3 : Cũ)

(Nút giao PR295 )
(Nút giao PR295) (KM152+080) (Linh Nam IC)

L3SW

L3SW

L3SW

L3SW

L3SW

L3SW

(RMB)
RMO

L - HL PV-CG
RMO

CG-NB
RMO

(KM2+800) (KM188+300) (Vuc Vong) CHÚ Ý:
NRMC
RMO
RMB

: Trung tâm phía Bắc
: Phòng quản lý đường
: Hộp quản lý đường

: 2 lõi quang

L3SW
NB-CLB

HN-BG
RR3

: Thiết bị chỉ mạch tầng 3
: Nội Bài - Cầu Cà Lồ

: Hà Nội - Bắc Giang
: Đường vành đai 3

PV-CG : Pháp Vân - Cầu Giẽ
CG-NB : Cầu Giẽ - Ninh Bình

Ghi chú: Đây là bản vẽ mẫu thể hiện tầng
mạng tích hợp.

CLB-BN : Cầu Cà Lồ - Bắc Ninh

L-HL : Láng - Hoà Lạc
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SƠ ĐỒ MẠNG THÔNG TIN
CHO TẦNG MẠNG TÍCH HỢP

XIII. 1 - 04
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NOTES:
NRMC
RMO

CTF

: Trung tâm phía Bắc
: Phòng quản lý đường

: Khung bố trí cáp

: Sợi quang
Tuyến cao tốc tương lai

(R
M

B
)

R
M

O

NB-LC
NB-CLB

HN-BG
RR3

: Nội Bài - Lào Cai
: Nội Bài - Cầu Cà Lồ

: Hà Nội - Bắc Giang
: Đường vành đai 3

L-HL : Láng - Hoà Lạc
PV-CG : Pháp Vân - Cầu Giẽ

24 sợi OFC

OFC : Cáp quang

Ghi chú:
1) Đây là bản vẽ mẫu thể hiện lắp đặt cáp quang và mặt bằng kết nối sợi quang
cho tầng mạng tích hợp .
2) Trong NRMC, dự phòng cáp quang cho tương lai (nhỏ nhất 64) được sẵn
sàng.

1-2
: Tầng mạng tích hợp

3-4

(5-8) : Dự phòng cáp quang cho dự án này

(9-16) : Dự phòng cáp quang cho HN-HP

(17-24) : Dự phòng cáp quang cho HN-TN (NH3)

(25-32) : Dự phòng cáp quang cho NB-LC

: Dự phòng cáp quang cho tương lai

NRMC

Tớ
i R

M
O 

Nộ
i B

ài 
- L

ào
 C

ai

N
B

-C
LB

HN-BG
RMO

(RMB)
RMO

Tớ
i R

M
O

 H
N

-H
P

24 sợi OFC

CG-NB
RMO

PV-CG
RMO

24 sợi OFC

24 sợi OFC

CG-NB : Cầu Giẽ - Ninh Bình

RMB : Hộp quản lý đường

H
N

-B
G

R
M

O
N

R
M

C

NRMC
L - HL
RMO

RR3

NRMC
PV-CG
RMO

RR3
RMO

CG-NB
RMO

L - HL
RMO

PV-CG
RMO

L - HL
RMO

HN - BG
RMO

CG-NB
RMO

Tớ
i R

M
O

 H
N

-T
N

(M
ới

 N
H

3)

24 sợi OFC

(R
M

B
)

R
M

O

C
LB

-B
NC
LB

-B
N

R
M

O
R

R
3

R
M

O

24 sợi OFC

CLB-BN : Cầu Cà Lồ - Bắc Ninh
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L3SW

L3SW

L3SW

L3SW

TN
Trung Hoà

CHÚ Ý:

RMO
TN

: Phòng quản lý đường
: Nút cuối

: Sợi đề xuất

L3SW
L2SW

: Thiết bị chỉ mạch tầng 3
: Thiết bị chỉ mạch tầng 2

TN
Pháp Vân

L2SW L2SW L2SW

OFC : Cáp quang

L2SW L2SW L2SW

L3SW

L3SW

L3SW

L3SW

L2SW L2SW L2SW

: Chỉ mạch đề xuất

Tầng
mạng cuối

TN
Trung tâm điều khiển giao thông

TN hiện tại
Nút giao NH5

Pháp Vân JCT Nút giao Lĩnh Nam
Nút giao Tam Trinh

Nút giao Nút giao NH5

: Chỉ mạch hiện tại

: Sợi hiện tại

Ghi chú:
               1 -Đây là bản vẽ mẫu thể hiện Tầng mạng tich hợp và một phần của tầng mạng cuối.
               2 - Một L2SW  được giả định kết nối lớn nhất với 16 thiết bị bố trí trên đường.
               3 - Đối với chi tiết của tầng mạng cuối, nhà thầu sẽ thiết kế. Các tham khảo được làm bản vẽ

với tiêu đề " Bố trí thiết bị cho tầng mạng đoạn tuyến và tầng mạng cuối (Bản vẽ điển
hình)'".

               4 - Số sợi quang sẽ là 48 cho tầng mạng đoạn tuyến ( 8 : 4 + dự phòng 4), kết nối giữa
L3SW và L2SW (8 : 4 + dự phòng 4), và tầng mạng cuối (32).

               5 - Đối với tuyến đường giữa Pháp Vân JCT và nút giao HN5, có hiện tại 24 - Sợi cáp
quang. Cáp này sẽ giữ như nó có.

               6 - Hiện tại thiết bị bố trí trên đường giữa Pháp Vân JCT và nút giao NH5 như CCTV
Camera và VMS, được kết nối với tầng mạng đoạn tuyến cho RMO đường vành đai 3
thông qua L3SW hiện có ở Trung tâm điều khiển giao thông Vực vong Vong như thể hiện
trên bản vẽ.

               7 - Nhà thầu sẽ sắp xếp các mạng hiện có và cài đặt nếu cần.
8 - Các L3SW  lên kế hoạch để cài đặt ở TCC Vực Vong như TN là một như mô tả trong bản

vẽ PV-CG.

L3SW

L3SW

RMO (RMB)
Đường vành đai 3

(Nút giao Lĩnh Nam)

giao thông hiện tại
Vực Vong

L3SW

L3SW

Tầng mạng 
tích hợp

L2SW L2SW L2SW L2SW

Trung tâm điều khiển 
TN hiện tại

Pháp Vân JCT

L3SW

L3SW

Vực Vong: Tầng thứ 3

Đê Tả Hồng

: Cáp Cat 7
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L3SW

L3SW

L3SW

L3SW

RMO
PV - CG

Remarks:
   1 -Đây là bản vẽ mẫu thể hiện Tầng mạng tich hợp và một phần

của tầng mạng cuối.
               2 - Một L2SW  được giả định kết nối lớn nhất với 16 thiết bị bố trí

trên đường.
               3 - Đối với chi tiết của tầng mạng cuối, nhà thầu sẽ thiết kế. Các

tham khảo được làm bản vẽ với tiêu đề " Bố trí thiết bị cho tầng
mạng đoạn tuyến và tầng mạng cuối (Bản vẽ điển hình)'".

               4 - Số sợi quang sẽ là 48 cho tầng mạng đoạn tuyến ( 8 : 4 + dự
phòng 4), kết nối giữa L3SW và L2SW (8 : 4 + dự phòng 4), và
tầng mạng cuối (32).

               5 -  Đối với tuyến đường giữa Pháp Vân JCT và nút giao Đại Xuyên,
có hiện tại 24 - Sợi cáp quang. Cáp này sẽ giữ như nó có.

               6 - Hiện tại thiết bị bố trí trên đường giữa Pháp Vân JCT và nút giao
Đại Xuyên như CCTV Camera và VMS, được kết nối với tầng
mạng đoạn tuyến cho RMO PV-CG thông qua L3SW hiện tại ở
Trung tâm điều khiển giao thông Vực Vong.

               7 - Nhà thầu sẽ sắp xếp các mạng hiện có và cài đặt nếu cần.
               8 - Các L3SW  lên kế hoạch để cài đặt ở TCC Vực Vong như TN là

một như mô tả trong bản vẽ RR3.

L2SW L2SW L2SW

L3SW

L3SW

L3SW

L3SW

KM 188+200 KM 204+628

L2SW

KM 183+200

L3SW

L3SW

TN
Nút giao Khê Hồi

BS

(Trạm thu phí)

KM 193+115

TN hiện tại
Nút giao Vạn Điểm

(Dải phân cách gữa)

BS

TN
Nút giao Vạn Điểm

(Trạm thu phí)

TN
Nút giao Đại Xuyên
(Trạm thu phí)(KM188+300)

L3SW

L3SW

TN
Trung tâm điều khiển giao thông

L2SW

KM 211+965

L2SW

L3SW

L3SW

L2SWL2SW L2SW

TN hiện tại
Phap Van JCT

(KM0+220 bên trong dốc)

L3SW

L3SW

L3SW hiện tại

Vực Vong

Vực Vong: tầng thứ 3

Tầng mạng 
tích hợp

CHÚ Ý:

RMO
TN

: Phòng quản lý đường
: Nút cuối

: Sợi đề xuất

L3SW
L2SW

: Thiết bị chỉ mạch tầng 3
: Thiết bị chỉ mạch tầng 2

OFC : Cáp quang
: Chỉ mạch đề xuất
: Chỉ mạch hiện tại

: Sợi hiện tại
: Cáp Cat 7

TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

TẦNG MẠNG ĐOẠN TUYẾN
CHO PHÁP VÂN - CẦU GIẼ
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không



L3SW

L3SW

L3SW

L3SW

RMO
Vực Vong

L3SW

L3SW

L2SW L2SW L2SW

TN
Cao Bồ

(Trạm thu phí)

TN
Liêm Tuyền

(Trạm thu phí)

Hệ thống hiện tại cho
Cầu Giẽ - Ninh Bình

đường hiện tại

Tới L3SW trong trung
tâm phía Bắc

Remarks:
       1 -Đây là bản vẽ mẫu thể hiện Tầng mạng tich hợp và một phần

của tầng mạng cuối.
               2 - Một L2SW  được giả định kết nối lớn nhất với 16 thiết bị bố

trí trên đường.
               3 - Đối với chi tiết của tầng mạng cuối, nhà thầu sẽ thiết kế. Các

tham khảo được làm bản vẽ với tiêu đề " Bố trí thiết bị cho
tầng mạng đoạn tuyến và tầng mạng cuối (Bản vẽ điển
hình)'".

               4 - Số sợi quang sẽ là 48 cho tầng mạng đoạn tuyến ( 8 : 4 + dự
phòng 4), kết nối giữa L3SW và L2SW (8 : 4 + dự phòng 4),
và tầng mạng cuối (32).

               5 - Trong dự án này cáp quang mới sẽ lắp đặt giữa nút giao Đại
Xuyên và nút giao Cao Bồ. Các đường chính sẽ được lắp
đặt bởi nhà thầu telecommunication và nhà thầu sẽ lắp đặt
thiết bị chỉ mạch và kết nối cáp tới đường chính.

               6 - Nhà thầu sẽ kết nối L3SW được lắp đặt trong trung tâm Vực
Vong tới đường hiện tại để kết nối với hệ thống hiện tại trong
Trung tâm phía Bắc.

               7 - Mạng hiện tại được thiết lập trong hệ thống hiện tại cho Cầu
Giẽ - Ninh Bình sẽ giữ nhiều nhất có thể

Tầng mạng 
tích hợp

Tầng
mạng cuối

CHÚ Ý:

RMO
TN

: Phòng quản lý đường
: Nút cuối

: Sợi đề xuất

L3SW
L2SW

: Thiết bị chỉ mạch tầng 3
: Thiết bị chỉ mạch tầng 2

OFC : Cáp quang
: Chỉ mạch đề xuất
: Chỉ mạch hiện tại

TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

TẦNG MẠNG ĐOẠN TUYẾN
CHO CẦU GIẼ - NINH BÌNH

XIII. 1 - 08

không











néi bµi - h¹ long

hµ néi - viÖt tr×

cÇ
u 
ph
ï 
®æ
ng

cÇ
u t
ha
nh
 tr
×

ph
¸p v©n

 - n
in
h
 b×n
h

®

ê
n
g
 V
µn
h
 ®
ai
 3

HOµ L¹c

h
µ
 n
é
i -
 t
h
a
i n
g
u
y
ª
n

L¸ng - HOµ L¹c

phßng qu¶n lý ®o¹n tuyÕn

trung t©m chÝnh khu vùc phÝa b¾c

néi bµi
néi bµi - b¾c ninh

hµ
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an
g

b¾c ninh

nót giao PR.295

Nót giao NH.5

nót giao gia l©m

Nót GIAO TRUNG HOµ

®iÓm kÕt nèi ph¸p v©n
nót giao lÜnh nam

nót giao khª håi

nót giao v¹n ®iÓm

nót giao ®¹i xuyªn

nót giao vùc vong

nót giao liªm tuyÒn

nót giao cao bå

KM29+500-IC

Km20+400-IC
KM19+000-IC

Km2+600-IC

KM5+300-IC

Km6+100-IC

Km6+900-IC KM22+700-IC
KM23+900-IC
KM24+600-IC

Km2+600-IC

Tr¹m c¬ së ë phßng qu¶n lý ®o¹n tuyÕn Hµ Néi - B¾c Ninh

Cét kiÓu 2

Tr¹m c¬ së nót giao Khª Håi
Cét kiÓu 2

Tr¹m c¬ së nót giao V¹n ®iÓm
Cét kiÓu 2

Tr¹m c¬ së nót giao Cao Bå
Cét kiÓu 3

Tr¹m c¬ së nót giao Trung Hoµ
Cét kiÓu 1

Tr¹m c¬ së nót giao B¾c Giang

Cét kiÓu 1

Tr¹m c¬ së nót giao Km 125+250 
Cét kiÓu 2
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mÆT b»NG bè trÝ tr¹M c¬ së

B×nh ®å PHô CËn

Ghi chó: ®©y lµ b¶n vÏ mÉu thÓ hiÖn vÞ trÝ c¸c tr¹m c¬ së cho th«ng tin v« tuyÕn ®iÖn ph¹m
vi mÆt b»ng cho môc tiªu tuyÕn cao tèc. Tr¹m c¬ së bao gåm c¸c chøc n¨ng lÆp l¹i
kÕt nèi thiÕt bÞ di ®éng kh¸c nhau trong vïng phñ sãng cña tr¹m c¬ së.

®èi víi tuyÕn B¾c Ninh-B¾c Giang (kho¶ng 26km). Nã lµ theo thiÕt kÕ
®êng. Do ®ã ph¹m vi mÆt b»ng kh«ng thÓ cung cÊp. Tuy nhiªn nã ®·
®iÒu chØnh ®Ó bao gåm trong dù ¸n nµy.
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L¸ng - HOµ L¹c

phßng qu¶n lý ®o¹n tuyÕn

trung t©m chÝnh khu vùc phÝa b¾c

néi bµi
néi bµi - b¾c ninh

hµ
 né
i b
¾c
 gi
an
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b¾c ninh

nót giao PR.295

Nót giao NH.5

nót giao gia l©m

Nót GIAO TRUNG HOµ

®iÓm kÕt nèi ph¸p v©n
nót giao lÜnh nam

nót giao khª håi

nót giao v¹n ®iÓm

nót giao ®¹i xuyªn

nót giao vùc vong

nót giao liªm tuyÒn

nót giao cao bå

KM29+500-IC

Km20+400-IC
KM19+000-IC

Km2+600-IC

KM5+300-IC

Km6+100-IC

Km6+900-IC KM22+700-IC
KM23+900-IC
KM24+600-IC

Km2+600-IC

Tr¹m c¬ së ë phßng qu¶n lý ®o¹n tuyÕn Hµ Néi - B¾c Ninh

Cét kiÓu 2

Tr¹m c¬ së nót giao Khª Håi
Cét kiÓu 2

Tr¹m c¬ së nót giao V¹n ®iÓm
Cét kiÓu 2

Tr¹m c¬ së nót giao Cao Bå
Cét kiÓu 3

Tr¹m c¬ së nót giao Trung Hoµ
Cét kiÓu 1

Tr¹m c¬ së nót giao B¾c Giang

Cét kiÓu 1

Tr¹m c¬ së nót giao Km 125+250 
Cét kiÓu 2
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B×nh ®å PHô CËn

Ghi chó: ®©y lµ b¶n vÏ mÉu thÓ hiÖn vÞ trÝ c¸c tr¹m c¬ së cho th«ng tin v« tuyÕn ®iÖn ph¹m
vi mÆt b»ng cho môc tiªu tuyÕn cao tèc. Tr¹m c¬ së bao gåm c¸c chøc n¨ng lÆp l¹i
kÕt nèi thiÕt bÞ di ®éng kh¸c nhau trong vïng phñ sãng cña tr¹m c¬ së.

®èi víi tuyÕn B¾c Ninh-B¾c Giang (kho¶ng 26km). Nã lµ theo thiÕt kÕ
®êng. Do ®ã ph¹m vi mÆt b»ng kh«ng thÓ cung cÊp. Tuy nhiªn nã ®·
®iÒu chØnh ®Ó bao gåm trong dù ¸n nµy.
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1.Thảo luận về điện áp với một công ty cấp điện.
2.Công suất máy biến áp và máy phát cho sử dụng riêng, số lượng át tô
mát và cấp dòng điện cắt vv phụ thuộc vào kiểm tra thực tế.
3.Việc cung cấp điện cho các tải  được quyết định sau khi kiểm tra thực tế.
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1.Thảo luận về điện áp với một công ty cấp điện.
2.Công suất máy biến áp và máy phát cho sử dụng riêng, số
lượng át tô mát và cấp dòng điện cắt vv phụ thuộc vào kiểm tra
thực tế.
3.Việc cung cấp điện cho các tải  được quyết định sau khi kiểm
tra thực tế.
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BSBSBS

PTZ
Camera

BS: Trạm cơ sở truyền thông radio
CSS: Thay đổi tốc độ giới hạn
VMS: Bảng hiển thị thông tin

Fixed
Camera

Vehicle Detector
by Loop

CSS
Weather
Sensor

VMS
type A

VMS
type B

VMS
type C

BSBSBS

PTZ
Camera

Fixed
Camera

Vehicle Detector
by Image

Vehicle Detector
by Loop

CSS
Weather
Sensor

VMS
type A

VMS
type B

VMS
type C

3ɸ3w 22kV / 3ɸ3w 35kV

1ɸ2w 220V　/　 3ɸ4w 380V/220V

kWh

Vehicle Detector
by Image

kWh

7

4

3
2

8

1

9
5

A

6

V
(3)

5

6

10

10

BS: Trạm cơ sở truyền thông radio
CSS: Thay đổi tốc độ giới hạn
VMS: Bảng hiển thị thông tin

TÊN THIẾT BỊK.H

Dây trung áp nhôm tròn lõi thép AC-XX7

Distance switch- X kv4

Cống sét van la-X kv3

Cầu chì FCO- X kv2

A copper core bus bar M XX(D X)8

A transformer BT-X.X(XX)/0.4kv1

Y/Yo -XX  UN =X.X%
OR Y/Yo -XX  UN =X.X%

Cáp lực hạ áp đồng bọc PVC ( Cáp đơn hoặc 4 lõi)9

5

connection box
6

Tủ
 đ

iệ
n 

hạ
 á

p 
TĐ

 - 
40

0V

Ti đo 100/5 (cái)
VOLTMET 0 - 450V (1cái)
AMPEMET 0 - 100A (3cái)
Ti điểm 100/5 (3 cái)

a breaker 3 pha

A copper core bus bar

A switch box10

1.Thảo luận về điện áp với một công ty cấp điện.
2.Công suất máy biến áp và máy phát cho sử dụng riêng, số
lượng át tô mát và cấp dòng điện cắt vv phụ thuộc vào kiểm tra
thực tế.
3.Việc cung cấp điện cho các tải  được quyết định sau khi kiểm
tra thực tế.

Facilities name

A copper core cable for low-pressure electricity PVC (a single line cable or 4 cores)

Máy biến áp BT-X.X(XX)/0.4kv

Y/Yo -XX  UN =X.X%
 Hoạc  Y/Yo XX  UN =X.X%

Thanh cái đồng M XX(D X)

Dao cách ly - X kv

Fuse FCO- X kv

Lightning arrester equipment-X kv

A
 lo

w
 v

ol
ta

ge
 c

ab
in

et
 T

Đ
 - 

40
0V Tủ phân phối

Ti đo 100/5 (cái)
VOLTMET 0 - 450V (1cái)
AMPEMET 0 - 100A (3cái)
Ti điểm 100/5 (3 cái)

APTOMAT tổng 3 pha

Thanh cái đồng

Hộp công tắc

A meter box
 3 phase meters 100/5 - 380V

Hòm công tơ
Công tơ 3 pha meters 100/5 - 380V

A copper core cable for middle-pressure electricity
AC-XX
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SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 (CHO THAM KHẢO)

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN
ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 (CHO THAM KHẢO)
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KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN

HÀ NỘI - BẮC GIANG (CHO THAM KHẢO)

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN
HÀ NỘI - BẮC GIANG (CHO THAM KHẢO)



TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN

NỘI BÀI -BẮC NINH (CHO THAM KHẢO)

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN
NỘI BÀI -BẮC NINH (CHO THAM KHẢO)



TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN

LÁNG - HÀ LẠC (CHO THAM KHẢO)

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN
LÁNG - HÀ LẠC (CHO THAM KHẢO)



TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN

PHÁP VÂN - GIẼ (CHO THAM KHẢO)

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN
PHÁP VÂN - GIẼ (CHO THAM KHẢO)



TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN

GIẼ - NINH BÌNH (CHO THAM KHẢO)

SƠ ĐỒ PHÂN PHỐI CÁP CẤP NGUỒN
GIẼ - NINH BÌNH (CHO THAM KHẢO)



CHI TIẾT HỘP CÁP ( CHO THAM KHẢO)

Hình dạng hộp cáp (E1-2)

CHI TIẾT A 

TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

CHI TIẾT A

Nắp hộp cáp (C2)

Hình dạng hộp cáp (E1-1)

Nắp hộp cáp (C1)
(1000x1000x1400)

(800x800x780)



10000

20
00

73
95

Hộp cáp

Hộp cáp

15
00

10000

73
95

Hộp cáp

Hộp cáp

1/100

SƠ ĐỒ ỐNG CẮT NGANG ĐƯỜNG ĐƯỢC GẮN TRÊN GIÁ ĐỠ KIỂU CỔNG (1)
(CHO THAM KHẢO)

BẢNG TÍN HIỆU THÔNG TIN KIỂU A BẢNG TÍN HIỆU THÔNG TIN KIỂU B
(CHO THAM KHẢO) (CHO THAM KHẢO)

TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.



TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

SƠ ĐỒ ỐNG CẮT NGANG ĐƯỜNG
ĐƯỢC GẮN TRÊN GIÁ ĐỠ KIỂU CỔNG (2)

(CHO THAM KHẢO)

SƠ ĐỒ ỐNG CẮT NGANG ĐƯỜNG
ĐƯỢC GẮN TRÊN GIÁ ĐỠ KIỂU CỔNG (2)

(CHO THAM KHẢO)



ỐNG SẮT 40A

ỐNG SẮT 40AỐNG SẮT 40A

GIÁ ĐỠ CỐ ĐỊNH GIÁ ĐỠ CHUNG

ỐNG SẮT 40A

TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

CHI TIẾT GIÁ ĐỠ ỐNG

GẮN HỘP 
(CHO THAM KHẢO)

GIÁ ĐỠ CỐ ĐỊNH

GIÁ ĐỠ CHUNG

P.B(HỘP KÉO CÁP)

CB PHẦN SƠ ĐỒ ỐNG SƠ ĐỒ ỐNG

SƠ ĐỒ ỐNG CẮT NGANG ĐƯỜNG

P.B(HỘP KÉO CÁP)



TƯ VẤN
ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD

TỈ LỆ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN BẢN VẼ:

GÓI:

BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT ỐNG GẦM TRONG XÂY DỰNG KHÔNG CẦN ĐÀO
SƠ ĐỒ ỐNG CẮT NGANG ĐƯỜNG

(CHO THAM KHẢO)

PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT ỐNG GẦM TRONG XÂY DỰNG KHÔNG CẦN ĐÀO
SƠ ĐỒ ỐNG CẮT NGANG ĐƯỜNG

(CHO THAM KHẢO)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
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CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY

TỜ         CỦA

METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
NEXCO EAST ENGINEERING CO., LTD

ABEAM CONSULTING LTD.

MẶT BẰNG THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP 560KVA-22/0.4KV
(CHO THAM KHẢO)

MẶT BẰNG THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP 560KVA-22/0.4KV
(CHO THAM KHẢO)













Km 4+800

§êng cao tèc L¸ng - Hßa L¹c

Phßng qu¶n lý ®o¹n tuyÕn

3000 m2

VỊ TRÍ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐOẠN TUYẾN (LÁNG - HÒA LẠC)

B

ĐI TRUNG HÒA ĐI HÒA LẠC

TƯ VẤN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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BẢN VẼ SỐ.:

TỜ SỐ.: SỬA ĐỔI:
KIỂM TRA

THIẾT KẾ

PHÊ DUYỆT

CHỨC DANH HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ NGÀY
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METROPOLITAN EXPRESSWAY CO., LTD
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ABEAM CONSULTING LTD.
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